











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : PHẠM HỮU THÀNH PHÚ
Họ và tên khai sinh     : PHẠM HỮU THÀNH PHÚ
           Quê quán          : Qui Lai _ Phú Vang _ Thừa Thiên Huế

  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

           - Họ và tên đang dùng:  PHẠM HỮU THÀNH PHÚ    Nam, Nữ : NAM
           - Họ và tên khai sinh: PHẠM HỮU THÀNH PHÚ
- Các bí danh: …………………….
- Sinh ngày: 06 tháng  08  năm  1984
- Nơi sinh:  BV Nhân Dân Gia Định TP.HCM
- Quê quán:  Qui Lai _ Phú Vang _ Thừa Thiên Huế
- Nơi ở hiện nay: 82/56 Đinh Tiên Hoàng , phường 01 , quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Dân tộc:  kinh 

Tôn giáo: Thiên Chúa
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Nhân Viên Bảo Vệ
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp – Lập trình ứng dụng
Học vị: /


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: …………………….
- Ngoại ngữ: ……………………………
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 2001 CĐ CÔNG NGHIỆP IV
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1984 đến 1990 : Còn nhỏ, ở với gia đình, tại 23/60 Đinh Tiên Hoàng , Phường 3 , Quận Bình Thạnh ,TP.HCM
- Từ  năm 1990 đến 1992 : Học sinh Trường cấp I   Trương Công Định, Quận Bình Thạnh TP.HCM
- Từ  năm 1992 đến 1995 : Học sinh Trường cấp I   Lê Văn Tám , Quận Bình Thạnh TP.HCM

- Từ năm 1995 đến 1999 : Học sinh Trường Cấp II  Lam Sơn II , Quận Bình Thạnh TP.HCM
- Từ năm 1999 đến 2003 : Sinh Viên hệ 4 năm Trường Cao Đẳng Công Nghiệp IV , Quận Gò Vấp TP.HCM
- Từ năm 2003 đến 2005 : Sinh viên Trường Công Nhân Bưu Điện III , Tân Mỹ Chánh , TP. Mỹ Tho , Tỉnh Tiền Giang
- Từ năm 2005 đến 2012 : Trung Tâm Khai Thác Vận Chuyển – BĐTT Gia Định , TP.HCM      Nhân Viên 

- Từ năm 2012 đến 2015 : Công Ty CP SEABORNES & Đối Tác , TP.HCM  Nhân Viên

- Từ năm 2015 đến nay : Trường CĐ Lý Tự Trọng , TP.HCM   Nhân Viên Bảo Vệ

- Hiện nay đang tạm trú tại: 82/56 Đinh Tiên Hoàng , phường 01 , quận Bình Thạnh, TP.HCM
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
· 01/05/2007 đến 01/09/2007,  tổ trưởng công đoàn tổ vận chuyển bưu chính Gò Vấp 1 thuộc Bưu Điện Trung Tâm Gia Định
· 01/09/2007 đến  01/01/2009 , tổ phó tổ vận chuyển bưu chính Gò Vấp 1 thuộc Bưu Điện Trung Tâm Gia Định.
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐI NƯỚC NGOÀI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KHEN THƯỞNG
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KỸ LUẬT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Phạm Hữu Quát

Sinh năm: 1953 tại Thửa Thiên Huế

Quê quán: Qui Lai _ Phú Vang _ Thừa Thiên Huế


Dân tộc : Kinh      Tôn giáo: Phật

Nghề nghiệp: công nhân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945
           - Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954
           - Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................

  
c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1959  đến 1964 học cấp 1 tại trường Trần Quốc Toản , TP. Huế


- Từ năm 1964 đến 1968 học cấp 2 tại trường Hàm Nghi , TP. Huế


- Từ năm 1968 đến  1971 học cấp 3 tại trường Thống Nhất , TP. Huế

           - Từ năm 1971 đến 1976 học công nhân tại trường công nhân kỹ thuật cơ điện Huế

           - Từ 1976 đến 1985 Công nhân cao su Sông Bé tại Đồng Nai

- Từ năm 1985 đến nay buôn bán nhỏ tại chợ Đakao Quận 1 TP.HCM

- Hiện nay đang cư trú tại: 82/56 Đinh Tiên Hoàng , phường 01 , quận Bình Thạnh, TP.HCM

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
2. Mẹ ruột: Sữ Khắc Phúc            Sinh năm:1964 tại TP.HCM

Quê quán: Trung Quốc

Dân tộc : Kinh               Tôn giáo: Thiên Chúa

Nghề nghiệp: công nhân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1964 đến 1970 còn nhỏ ở với gia đình

- Từ năm 1970 đến 1975 học tại trường Đinh Tiên Hoàng ,Quận Bình Thạnh TP.HCM 

- Từ năm 1975 đến 1985 phụ buôn bán cơm

- Từ năm 1985. đến nay nội trợ

- Hiện nay đang cư trú tại: 82/56 Đinh Tiên Hoàng , phường 01 , quận Bình Thạnh, TP.HCM


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
3. Vợ:hoặc chồng : Trần Thủy Tiên   Sinh năm: 1991

Quê quán: Quảng Ngãi

Dân tộc : kinh              Tôn giáo: Phật

Nghề nghiệp : công nhân
           Đã ly hôn theo quyết định số : 119/2019/QĐST-HNGĐ 06/06/2019

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
4. Con ruột: Phạm Trần Khánh Uyên   Sinh năm: 2012  tại BV Từ Dũ,TP.HCM 

Quê quán: Qui Lai _ Phú Vang _ Thừa Thiên Huế

Dân tộc : Kinh               Tôn giáo: Phật

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: 50a Trần Bình Trọng ,Phường 5 , Quận Bình Thạnh TP.HCM
5. Em ruột: Phạm Hữu Kim Quý   Sinh năm 1989 .tại BV Nhân Dân Gia Định TP.HCM


Quê quán: Qui Lai _ Phú Vang _ Thừa Thiên Huế

Tôn giáo: Thiên Chúa

Nghề nghiệp: công nhân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1995  đến 2000 học trường Lam Sơn I Quận Bình Thạnh TP.HCM

- Từ năm 2000  đến 2004 học trường Trương Công Định Quận Bình Thạnh TP.HCM
           - Từ 2004 đến 2008 Sinh Viên hệ 4 năm Trường Cao Đẳng Công Nghiệp IV , Quận Gò Vấp TP.HCM


- Từ năm 2008 đến nay Nhân Viên Công Ty Bất Động Sản Tiến Phát TP.HCM

- Hiện nay đang cư trú tại: 82/56 Đinh Tiên Hoàng , phường 01 , quận Bình Thạnh, TP.HCM


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
6. Ông nội: Phạm Hữu Đổng 

Sinh năm: 1922 

Quê quán: Qui Lai _ Phú Vang _ Thừa Thiên Huế

Dân tộc : Kinh                  Tôn giáo: Phật

Hiện Tại : đã mất năm 2008
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1922 đến 1934 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1934 đến 1945 : làm nông với gia đình

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 : làm nông với gia đình

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến năm 1975 : làm nông với gia đình
 
- Từ năm 1975 đến năm 2008 : đi tu 

- Hiện nay đã mất tháng 4/2008

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

7. Bà nội: Trần Thị Giỏi

Sinh năm: 1922 

Quê quán: Qui Lai _ Phú Vang _ Thừa Thiên Huế

Dân tộc : Kinh                  Tôn giáo: Phật

Hiện Tại : đã mất năm 2006
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1922 đến 1934 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1934 đến 1945: làm ruộng với  gia đình

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 làm ruộng với gia đình

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975 làm ruộng với gia đình

- Từ năm 1975 đến 2006 phụ việc nhà 

- Hiện nay đã mất 07/2006

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
8. Ông ngoại: Sữ Khắc Pho 

Sinh năm: 1929

Quê quán: Trung Quốc

Dân tộc : Trung quốc                  Tôn giáo: Thiên Chúa

Hiện Tại : đã mất năm 2012
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1989 làm công nhân bếp 

- Từ năm 1989 đến 2012 nghĩ hưu 

- Hiện nay đã mất tháng 02/2013

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
9. Bà ngoại: Lê Thị Tích

Sinh năm: 1944  


Quê quán: Cần Thơ

Dân tộc : Kinh                                Tôn giáo: Thiên Chúa

Nghề nghiệp: công nhân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1944 đến 1956 còn nhỏ , ở với gia đình đi học

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1956 đến 1966 làm ruộng với gia đình

- Từ năm 1966 đến 2004 bán cơm trên đường Đinh Tiên Hoàng Q. Bình Thạnh

- Từ năm 2004 đến nay nghĩ do lớn tuổi

- Hiện nay đang cư trú tại: 23/12c Đinh Tiên Hoàng Phường 3 Quận Bình Thạnh TP.HCM

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
10.Dì ruột: Sữ Khắc Đức   ,Sinh năm: 1966  ,tại TP.HCM

Quê quán: Trung Hoa

Dân tộc : Kinh                  Tôn giáo:Thiên Chúa

Nghề nghiệp: công nhân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1966 đến 1972 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1972 đến 1977 học trường Đinh Tiên Hoàng TP HCM

- Từ năm 1977 đến nay ở nhà làm nội trợ


- Hiện nay đang cư trú tại: 23/12c Đinh Tiên Hoàng p3 Bình Thạnh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
11. Dì ruột: Sữ Khắc Hồng Hoa   ,Sinh năm: 1969  ,tại TP.HCM


Quê quán: Trung Hoa


Dân tộc : Kinh                  Tôn giáo:Thiên Chúa


Nghề nghiệp: công nhân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1969 đến 1975 còn nhỏ ở với gia đình đình đi học

- Từ năm 1975 đến 1982 học tại trường Huỳnh Khương Ninh TP.HCM

- Từ năm 1982 đến nay làm công nhân tóc 

- Hiện nay đang cư trú tại: 248 Phạm Văn Hai P.5 Q Tân Bình

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

12. Cậu ruột: Sữ Khắc Xuân Hoàng   ,Sinh năm: 1971  ,tại TP.HCM


Quê quán: Trung Hoa


Dân tộc : Kinh                  Tôn giáo:Thiên Chúa


Nghề nghiệp: công nhân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1971 đến 1977 còn nhỏ , ở với gia đình đi học


- Từ năm 1977 đến 1986 học tại trường Trương Công Định TP.HCM

- Từ năm 1986 đến nay công nhân bếp

- Hiện nay đang cư trú tại: 131 đường số 10 , P.Phước Bình Quận 9

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

TỰ NHẬN XÉT
· Là người đoàn viên gương mẫu

· Phẩm chất đạo đức tốt 

· Làm việc luôn đề cao sức mạnh tập thể , áp dụng những kinh nghiệm đã học áp  dụng và cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

· Nghiêm chỉnh chấp hành nội qui cơ quan , tổ chức 
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi xin cam đoan về những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những lời khai đó


TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06  năm 2019


Ký tên

                                                                              PHẠM HỮU THÀNH PHÚ                 
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